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Trong nông nghiệp, những năm gần đây, việc pháp nhân hóa đang tiến triển, cùng với việc người lao động gia tăng nên 
việc tuyển dụng lao động người nước ngoài tăng lên do thiếu hụt lao động. Vào thời kỳ bận rộn, nhà thầu và lao động 
bán thời gian cùng làm việc, tạo nên môi trường có người đa dạng làm việc. Mặt khác, nông nghiệp thông minh được 
mở rộng, kích cỡ máy móc làm việc ngày càng to lớn hơn, cơ hội người lao động tiếp xúc với máy móc ngày càng tăng.
Ngoài ra, số vụ tai nạn lao động trong nông nghiệp có xu hướng gia tăng, nên việc quản lý an toàn vệ sinh lao động càng 
trở nên quan trọng. 
Dựa trên tình hình này, với mục đích đẩy mạnh hơn các biện pháp phòng tránh tai nạn lao động trong nông nghiệp, sở 
giám sát tiêu chuẩn lao động Obihiro, Cục lao động Hokkaido, Bộ y tế lao động phúc lợi và Đại học chăn nuôi Obihiro, 
Cơ quan đại học quốc gia Hokkaido, Tổ chức đại học quốc gia đã cùng hợp tác soạn thảo ra cuốn sách mỏng này.
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 Tai nạn lao động trong nghành nông nghiệp 
chia theo tỉnh thành thì Hokkaido là nơi xảy ra 
nhiều nhất.

  Bộ y tế lao động phúc lợi nỗ lực phòng tránh 
tai nạn lao động bằng cách lập ra kế hoạch 
phòng tránh tai nạn lao động lần thứ 14.

Trong nghành nông nghiệp tại Hokkaido chia theo độ tuổi, 
thời gian nghỉ làm , số người bị tai nạn (2019 - 2023)

Chúng ta cùng xem lại tai nạn lao động ở 
Hokkaido. Phân tích tai nạn lao động trong
nghành nông nghiệp của 5 năm gần đây (Từ
năm 2019 đến năm 2023)

Về mức độ thương tật, chia theo độ tuổi thì 
thương tật của hầu hết các độ tuổi mà phải nghỉ 
làm hơn 1 tháng chiếm hơn 50 phần trăm. 
Cùng với sự già hóa dân số, tỷ lệ nghỉ làm trên 
1 tháng tăng cao, nhưng biết được là thương tật 
không liên quan đến độ tuổi.

Thời gian kinh nghiệm của người bị tai nạn 
lao động là

Dưới 1 năm (chưa thành thạo việc)

Trên 1 năm dưới 5 năm (lúc đã quen việc)

Trên 5 năm (thành thạo việc)

Khi phân loại như trên thì tỷ lệ hầu như giống 
nhau, biết được là việc bị tai nạn trong nghành 
nông nghiệp không liên quan đến thời gian kinh 
nghiệm.

Hokkaido là khu vực xảy ra nhiều
tai nạn lao động

Bị tai nạn lao động không liên
quan đến thời gian kinh nghiệm
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 Số người bị tai nạn chia theo tỉnh thành trong 
nông nghiệp (2019 - 2023)

10X      20X      30X      40X      50X      60X      70X     80X

Tỷ lệ chia theo thời gian kinh nghiệm ( 2019 - 2023)

Trên 1 năm dưới 5 năm

Trên 5 năm

Trên 3 tháng dưới
1 năm

Dưới 1 tháng 

Dưới 1 tuần Trên 1 tuần dưới1tháng Trên 1 tháng

Hokkaido        Shizuoka      Aichi         Kanagawa    Chiba ｇ

Mức độ thương tật nghiêm trọng

１ Tình trạng phát sinh tai nạn lao động trong nghành nông nghiệp

Trên 1 tháng dưới 
3 tháng



Phân loại nguyên nhân tai nạn thì, tai nạn do 
máy móc gây ra chiếm khoảng hơn 60 phần trăm 
tổng số vụ.

Ngoài ra, 
Bị kẹp và bị cuốn vào máy
Bị ngã, rơi xuống từ máy móc, thang xếp
Bị trượt ngã ở lối đi v.v.

Những tai nạn nói ở bên trên xảy ra nhiều.

Quan trọng là không đến gần và cho tay vào 
máy móc đang hoạt động.

Hãy hiểu rằng là bằng sức của con người thì 
máy móc không dừng lại được.

Tỷ lệ chia loại hình tai nạn (2019 - 2023)

Tai nạn xảy ra trong suốt 1 năm nhưng 
đặc biệt là

Thời kỳ thu hoạch là từ tháng 7 đến 
tháng 10

Thời kỳ gieo trồng là từ tháng 4 đến 
tháng 6

Là thời kỳ tai nạn lao động xảy ra nhiều.

Thời kỳ nói trên là thời kỳ bận rộn, 
nên không có thời gian giáo dục an 
toàn đầy đủ.

Người nông dân cần sắp xếp công việc 
có dư dả thời gian và giáo dục an toàn, 
còn người lao động thì hãy dự đoán về 
nguy hiểm để phòng tránh bị thương.

Điểm quan
trọng 1 Chú ý máy móc

Giáo dục sớm và làm 
việc có thời gian dư dả

Điểm quan trọng về biện pháp phòng tránh tai nạn lao động dựa theo những ghi trên

Đặc biệt chú ý tai nạn do máy móc
▶Xem xét các biện pháp phòng tránh bằng cách

tham khảo các tai nạn (Trang 4 đến 10) 
▶Dự đoán nguy hiểm xem hình ảnh (Trang 11 đến14)

Hiểu rõ về pháp luật rất quan trọng
▶ Hiểu rõ các điểm quan trọng của pháp luật liên

quan ( Trang 19 đến 24)
▶ Thực hiện triệt để việc giáo dục, đặc biệt là khi

tuyển dụng v.v. （Trang 22）
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Điểm quan
trọng 2

Tỷ lệ phân loại nguyên nhân ( 2019 - 2023)

Số người bị tai nạn chia theo tháng ( 2019 - 2023) 

khác

Máy động lực

Vật liệu 
nguyên liệu

Môi trường
 v.v

Đồ

Lắp đặt tạm, tòa 
nhà, công trình 

v.v.

Các thiết bị khác 
v.v.

 Bị kẹp・bị cuốn

Ngã 
xuống・
rơi xuống

Khác

Bị cắt, bị trầy xước

Trượt ngã

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 12

Tháng 11

Tháng 10

Tháng 9

Tháng 8

Tháng 7

Tháng 6

Tháng 5

１ Tình trạng phát sinh tai nạn lao động trong nghành nông nghiệp

Phản ứng ngược của 
chuyển động ・ động
tác làm gắng quá

Thiết bị nâng,
máy móc vận
chuyển



Trong lúc thao tác bảo trì ngón tay bị cuốn vào dây xích

Tên bệnh : Bị cắt đứt ngón trỏ phải, ngón giữa, ngón áp út
Mức độ thương tật : Nghỉ làm 2 tháng

◆Tình trạng phát sinh tai nạn

Trong lúc thao tác bảo trì máy rắc phân bón mà không bấm dừng máy (dây xích còn đang

chuyển động), đầu ngón tay bị tiếp xúc nên bị cuốn vào giữa dây xích và bánh xe. 

◆ Nguyên nhân

Đã tiến hành bảo trì mà không ấn dừng máy (dây xích)

◆ Biện pháp
Trước khi tiến hành bảo trì máy, phải ấn dừng máy (dây xích) 

 Máy rắc phân bón

Vi phạm luật điều 107 về quy định vệ sinh an toàn lao động
(Dừng máy khi kiểm tra v.v.)！

Dây xích đang chuyển động

Nơi bị kẹp. bị cuốn
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Tai nạn 1

２ Các tai nạn lao động trong nghành nông nghiệp ~Nguyên nhân và biện pháp~



Trang phục lao động bị cuốn vào trục chuyển động của máy kéo
Tên bệnh : Sốc do mất máu
Mức độ thương tật : Tử vong

◆ Tình trạng phát sinh tai nạn
Khi tiến đến gần trục chuyển động của máy kéo (trục PTO), trang phục lao động
bị cuốn vào.

◆ Nguyên nhân

Nắp đậy an toàn của trục chuyển động đang bị hư mà lại mặc trang phục dễ bị cuốn 

vào trục.

◆ Biện pháp
① Khi nắp che đậy an toàn bị hư phải lắp đặt che đậy cho trục chuyển động.

② Chọn trang phục không dễ bị cuốn vào trục quay, đóng khóa kéo và cài nút cổ tay áo.

Vi phạm luật điều 101 về quy định vệ sinh an toàn lao động
( Phòng tránh nguy hiểm do trục quay v.v.)！
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Nắp đậy an toàn
đang bị hư

Trục chuyển động (trục PTO)

Tai nạn 2



◆ Tình trạng phát sinh tai nạn

Sau khi san bằng phân bón trên thùng xe ben (độ cao khoảng 2.6 mét), khi nhảy
từ thùng xe ben sang gầu của máy kéo xúc để xuống dưới, đã bị ngã từ gầu
xuống nền đất.

◆ Nguyên nhân
Khi xuống từ thùng xe ben đã không dùng thang v.v. mà cố nhảy từ thùng xe
sang gầu của máy kéo xúc để xuống dưới đất.

◆ Biện pháp

① Không sử dụng gầu của máy kéo xúc để lên xuống

② Khi lên xuống từ thùng xe tải thì phải dùng thiết bị chuyên dụng lên xuống 
(như là thang v.v.)

Vi phạm luật điều 164 về quy định vệ sinh an toàn lao động
(Sử dụng ngoài sử dụng chính)！

Bị rơi từ gầu của máy kéo xúc xuống
Tên bệnh : Gãy xương sọ, gãy xương đốt sống thắt lưng
Mức độ thương tật : Nghỉ làm 5 tháng

6

Đang định trèo lên gầu
máy xúc

Tai nạn 3



◆ Nguyên nhân
① Sử dụng thang gấp không hợp với độ cao nơi làm việc.

② Làm việc ở trên đỉnh của thang gấp. 

◆ Biện pháp
① Trước khi sử dụng thang gấp hãy xem xét phương pháp khác như (bàn đứng

làm việc di động v.v.)
Ngoài ra, khi sử dụng thang gấp thì hãy sử dụng thang gấp phù hợp với độ cao công việc.

② Không làm việc ở trên đỉnh của thang gấp

Do mất thăng bằng bị rơi từ trên đỉnh của thang gấp xuống 

Tên bệnh : Gãy xương gót chân trái
Mức độ thương tật : Nghỉ làm 3 tháng

◆ Tình trạng phát sinh tai nạn

Khi đứng trên đỉnh của thang gấp để thực hiện việc bảo dưỡng xe tải, thì bị mất 

thăng bằng cả người và thang bị đổ ngã.

Bàn đứng làm việc loại 
di chuyển được 
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Phương pháp sử dụng phù 
hợp xem ở đây

Trèo lên trên đỉnh thang gấp

Tai nạn 4



▼ Quét mã QR để tải tờ rơi và danh sách kiểm tra về thang và thang gấp.

Trước khi sử 
dụng thang

Phương pháp phù hợp

Làm việc ở trên đỉnh thang gấp

Phương pháp không phù hợp

Đặt thang gấp theo chiều 
dọc với bề mặt làm việc

Không chốt cố định thang gấp

Đội mũ bảo hộ 
(mũ bảo hiểm)

Không đặt thang gấp ở 
nơi bằng phẳng

Chốt cố định thang 
rồi mới làm việc 

Đặt thang gấp theo 
chiều ngang với bề 

mặt làm việc 

Dựa người vào đỉnh 
thang gấp và bậc bước 

chân để giữ cơ thể 
đứng vững

Đặt thang gấp ở nơi 
bằng phẳng 

Hãy loại bỏ tai nạn rơi, ngã từ 
thang và thang gấp xuống !
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Trước khi sử 
dụng thang gấp



◆ Nguyên nhân

① Khi xuống từ thùng xe tải đã không sử dụng thiết bị lên xuống.

② Đã nhảy xuống từ thùng xe tải

◆ Biện pháp

① Khi lên xuống thùng xe tải thì phải sử dụng thiết bị lên xuống. 

② Khi xuống từ thùng xe tải thì không được nhảy xuống.

Nhảy xuống từ trên thùng chở hàng của xe tải nên bị đứt gân gót chân achilles

Tên bệnh : Đứt gân gót chân trái (Achilles)

Mức độ thương tật : Nghỉ làm 6 tháng

◆ Tình trạng phát sinh tai nạn

Trong khi đang bốc dỡ hàng trong thùng xe tải, do không sử dụng thiết bị lên xuống

nên khi nhảy xuống làm chân trái bị thương.

Không sử dụng 
thiết bị lên xuống

Nhảy xuống từ 
thùng xe tải ...

Khoảng 1.5m

Vi phạm luật điều 151-67 về quy định vệ sinh an toàn
lao động (Thiết bị lên xuống)！
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Để lên xuống an toàn hơn, xem xét việc dùng thiết 
bị lên xuống có tay vịn (Tham khảo trang 19)

Tai nạn 5



Bị máy thu hoạch khoai tây đang được máy kéo kéo cán qua người

Tên bệnh : Đa chấn thương do bị ép toàn thân

Mức độ thương tật : Tử vong

◆ Tình trạng phát sinh tai nạn

Người nạn nhân, đã đến gần máy thu hoạch khoai tây mà đang di chuyển để thu

hoạch khoai tây nên bị cán qua người. 

◆ Nguyên nhân

① Đã vào trong ruộng khi máy kéo và máy thu hoạch khoai tây đang di chuyển.

② Đã tiến gần đến máy kéo và máy thu hoạch khoai tây đang di chuyển.

◆ Biện pháp
① Không được vào trong ruộng khi máy kéo và máy thu hoạch khoai tây đang di chuyển.

② Hãy xác nhận máy kéo và máy thu hoạch khoai tây đã dừng hẳn thì mới đến gần.

Tiến lại gần lúc 
máy đang di chuyển

Máy kéo và máy thu hoạch

Trạng thái chất nông sản thu hoạch
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(Hình ảnh là tái hiện lại khi thu hoạch củ cải đường)

Tai nạn 6



Nguy hiểm từ máy kéo đang di chuyển trong ruộng

Công việc trên ruộng, xe kéo đang di chuyển và thao tác như hình ảnh. Đối
với công việc này có những loại nguy hiểm nào?

Hãy dự đoán nguy hiểm từ góc nhìn của người lao động.

Máy kéo đang chạy gần nơi người lao động làm việc.

Máy kéo này sẽ di chuyển như thế nào ? Là máy dùng để làm gì ?
Đây là máy kéo dùng để tạo hình cỏ thành cuộn cỏ.
Máy kéo thông thường có kích thước khác nhau tùy theo mục đích sử dụng, trọng lượng 

của máy thì có loại máy nhẹ là 2 tấn, loại máy nặng là 6 tấn.
Xe kéo màu vàng như hình là thu gom cỏ đã gom trên mặt đất, bên trong máy kéo dùng 

chỉ buộc cuộn cỏ để tạo hình. Sau tạo hình, cuộn cỏ được đẩy ra từ phía sau xe kéo.

Dựa trên các ví dụ đã giới thiệu cho đến bây giờ, dự đoán nguy hiểm thực tế, hãy lập ra 
biện pháp phòng tránh.
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Xe kéo màu vàng

Máy kéo

Quy trình 1 Tìm hiểu đối tượng. Trước hết hãy nhìn kỹ

３ Các dự báo nguy hiểm ～Dự đoán nguy hiểm và biện pháp～

Bước 1 Nhìn hình ảnh và dự đoán các nguy hiểm.

Dự báo nguy hiểm 1



Hãy xác nhận nơi làm việc của người lao động và phạm vi chuyển động của máy kéo, 
phạm vi cuộn cỏ được đẩy ra. Khi người lao động và máy kéo tiếp cận nhau thì tai nạn 
xảy ra.

Bị máy đang di 
chuyển cán trúng ①

Người lái máy 
không biết ở đó có 
người. Nếu người lái 
máy không cảm thấy 
thì sẽ bị cán.

Bị máy đang di 
chuyển cán trúng ②

Cho dù người lái máy 
có nhìn thấy người lao 
động đi chăng nữa, 
nhưng không biết người 
lao động sẽ di chuyển 
như thế nào.

Va đụng với cuộn cỏ

Người lái máy không biết có người ở đó. 
Khi cuộn cỏ được đẩy ra gây bị thương nặng. 

Bị cuốn vào trong lúc thao tác điều 
chỉnh máy 

Khi đang điều chỉnh máy móc, có 
thể bị nói rằng 「Chỉ bị mắc rồi, giúp 
tôi với」. Khi máy đang hoạt động có 
nguy hiểm bị cuốn vào máy. 

Bạn có đang vào bảo hiểm tai nạn lao 
động không ?

Bảo hiểm tai nạn lao động là chế độ chi trả bảo 
hiểm đối với thương tật , bệnh tật, khuyết tật và tử 
vong bị trong khi đang làm việc hoặc khi đang trên 
đường đi làm.

Doanh nghiệp mà nơi làm việc thường có hơn 5 
người lao động trở lên thì cưỡng chế áp dụng. 
Trường hợp chưa làm thủ tục thì nhanh 
chóng làm thủ tục ngay.

Khi bị thương chỉ là 1 khoảnh
khắc thôi. Bởi vì bệnh có thể trở 
nặng ngay nên hãy chuẩn bị đầy đủ.

Web cục Obihiro 「Hướng dẫn về chế độ bảo hiểm tai nạn lao động」
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Người lao động và máy kéo lúc nào cũng di chuyển. Hãy luôn nghĩ rằng người lao
động lúc nào cũng có thể đi qua gần máy kéo. Khi người lao động đến gần máy kéo thì
chuyện gì sẽ xảy ra?

Quy trình 2  Tìm hiểu hướng chuyển động. Có tiếp cận nhau không nhỉ?

Quy trình 3  Dự đoán tình huống bất trắc và nguy hiểm 



Nguy hiểm khi làm việc trong hầm ủ lên men (Bunker Silo)

Hầm ủ lên men rất tiện lợi. Tuy nhiên, xảy ra nhiều tai nạn không lường trước được. Hãy 
dự đoán nguy hiểm dựa theo cách suy nghĩ của Dự báo nguy hiểm 1. Hãy tưởng tượng khi 
giúp đỡ làm việc, khi đến gần, khi bị nhờ lái xe tải, lái máy móc hạng nặng trong hầm ủ.  

Dùng xe tải chở ngô ủ chua (Dent corn) vào hầm ủ lên men.

Dùng máy kéo, máy xúc hình bên trái để nén chặt (công việc đầm nén) ngô ủ chua được chở vào.
Sau đó, dùng bạt ni lông đậy lên ngô ủ chua, dùng vật đè như ( lốp xe v.v.) để đè lên trên đó.

Công việc vận chuyển vào

Có công việc vận chuyển ngô ủ chua vào 
bằng xe tải. Xe tải này sẽ di chuyển theo lộ 
trình như thế nào, cách đổ ngô ủ chua 
xuống như thế nào và đi ra khỏi chỗ này 
như thế nào.

    Công việc đầm nén

Máy kéo và máy xúc đi vào trong hầm ủ 
chua, leo lên đỉnh đống ngô ủ chua. Bằng 
trọng lượng của máy kéo, máy xúc di chuyển 
để san bằng ngô ủ chua. Khi đó máy sẽ di 
chuyển ở chỗ chưa được nén chặt để nén.
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Dự báo nguy hiểm 2

Quy trình 1  Hãy tìm hiểu đối tượng. Trước tiên là quan sát kỹ.

Công việc 1 Công việc 2



Công việc tháo bạt

Để lấy ra ngô ủ chua đã lên men, nên
có công việc tháo bạt ni lông ra.

Cũng có khi tháo bạt ni lông ra do thời 
tiết mưa và do tuyết tích tụ ở bên trên.

Công việc phủ bạt

Đậy bạt ni lông lên ngô ủ chua đã san 
bằng, bê vật đè là bánh xe để đè lên trên 
tấm bạt ni lông.

Công việc này sẽ làm ở vị trí cao hơn 2 
mét so với mặt đất

Bị kẹp vào thùng xe tải
đang hạ xuống

Di chuyển bằng tốc độ
cao mà thùng xe tải đang
nâng lên, do bị mất thăng
bằng nên xe bị đổ.

Va chạm 
và bị cán

Do bị mất thăng bằng 
nên bị rơi xuống nền 
đất

Do bị mất thăng
bằng nên bị đổ

Do va đụng với 
tường nên bị đổ

Do bị trượt trên bạt 
ni lông nên bị ngã
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Máy kéo và máy xúc thì Người lao động thì

Tại đây, hãy tiếp tục với giả định là người và máy móc có tiếp cận nhau

Công việc 3 Công việc 4

Quy trình 2  Hãy tìm hiểu hướng di chuyển. Có tiếp cận nhau không nhỉ.

Quy trình 3  Dự đoán tình huống bất trắc và nguy hiểm. 

Công việc 1

Công việc 2 Công việc 3,4



▶ Các biện pháp của dự đoán nguy hiểm 2
Hãy cùng thảo luận có những biện pháp nào, và biện pháp nào là an toàn nhất.
Dưới đây, là 1 số biện pháp phòng tránh được cho là an toàn 

〇 Không đến gần xe tải, máy kéo và máy xúc.
〇 Người lái xe cần hiểu rõ trạng thái mặt đất, lái xe 1 cách từ từ,cẩn thận.
〇 Thùng xe tải và gầu máy xúc phải hạ xuống rồi thì mới được di chuyển.

〇 Không được chất ngô ủ chua quá cao.
〇 Thực hiện các biện pháp phòng ngừa té ngã và bị rơi xuống bằng cách 

mang giày chống trơn trượt, đội mũ bảo hộ (mũ bảo hiểm) để không bị 
thương nếu chẳng may bị rơi ngã. 

Cùng thử dự đoán nguy hiểm rồi chọn biện pháp nào là có hiệu quả nhất nhỉ?
Chủ lao động thì cần lập ra biện pháp để phòng tránh tai nạn lao động về các nguy hiểm      

đã dự đoán.

▶ Các biện pháp của dự đoán nguy hiểm 1

Giả định Công việc làm ruộng thì mỗi ngày vị trí làm việc thay đổi. 
Số người làm và thời tiết cũng thay đổi.
Chẳng hạn như, khi làm việc với điều kiện như bên dưới thì biện pháp

an toàn sẽ như thế nào.
〇 Thời tiết ngày mai dự báo từ chiều có mưa nên hãy thu hoạch trong buổi sáng.
〇 Có đồng cỏ ở giữa ruộng thu hoạch và kho chứa đồ nông sản . 
〇 Công việc chở nông sản vào kho thì 30 phút 1 lần. Từ ruộng thu hoạch đến

kho, nếu di chuyển thẳng 1 chiều chỉ mất 5 phút, nếu đi vòng để tránh đồng
cỏ thì 1 chiều mất 10 phút.

Biện pháp 1  Không đến gần đồng cỏ
Là phương pháp làm việc an toàn nhất. Tuy nhiên, vấn đề là có thể chấp nhận được là 

1 lần đi về khác nhau 10 phút không.
Hiệu suất công việc và làm việc an toàn thì cái nào quan trọng hơn? Trong số người 

lao động sẽ có người chọn đi đường gần cũng nên. Cần thảo luận trước với mọi người 
để không cho đến gần đồng cỏ.

 Biện pháp 2  Khi đến gần phạm vi di chuyển của máy kéo
  〇 Làm cho người lái máy cảm thấy mình

Hãy suy nghĩ cách làm thế nào để người lái máy cảm thấy là có người lao động đến gần. 
Tầm nhìn từ ghế của người lái máy không tốt như tưởng tượng.

    Hãy xem xét các cách sau như, người lao động mặc trang phục nổi bật, người 
lao động mang theo còi và thổi to cho cảm thấy, nếu ở nơi có sóng điện thoại thì 
hãy gọi cho người tài xế v.v.

   〇 Quyết định quy tắc di chuyển với nhau như thế nào khi người lao động đến gần
   Quyết định người lao động đi trước hay máy kéo đi trước. Hãy quyết định quy tắc 
sẵn từ trước như, khi bấm còi xe 1 lần là ưu tiên người lao động trước,khi bấm còi xe 
2 lần là ưu tiên máy kéo trước. Ngoài ra, thông báo cho mọi người biết quy tắc đã 
quyết định như là dán lên máy kéo v.v. 

    

Bước 2 Người lao động cùng thảo luận với nhau và đưa ra biện pháp

Quy trình 4  Lập ra biện pháp cụ thể
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Công việc 3, 4

Công việc 1, 2



◆ Tình trạng phát sinh tai nạn

Đã thực hiện việc bôi vôi tôi (canxi hydroxit) lên mặt cắt của khoai tây giống để khử 
trùng. Nạn nhân đã mang bao tay bảo hộ và bao ống tay bằng vải. Do làm việc bên 
trong nhà kiếng, trong môi trường nóng ẩm làm cho bao ống tay bị ướt do mồ hôi, vôi 
đã thấm vào bên trong bao ống tay.

Dùng vôi đã tôi để xử lý khoai tây giống đã thấm qua quần áo nên da bị viêm

Tên bệnh : Viêm 2 bên cẳng tay
Mức độ thương tật : Nghỉ làm 1 tháng

＜Mặt sau của túi đựng vôi tôi＞

◆ Nguyên nhân

Đã mang bao ống tay bị ướt do mồ hôi.

◆ Biện pháp
① Mặc trang phục lao động dụng cụ bảo hộ không thấm phù hợp với hóa chất và môi 

trường làm việc.

② Xác nhận SDC (bảng dữ liệu an toàn hóa chất) thực hiện biện pháp phòng ngừa đối 
với từng hóa chất độc hại.

＜Các dụng cụ bảo hộ＞

Bị viêm nếu chạm vào
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Người chủ lao động khi cho người lao 
động sử dụng chất thuộc đối tượng đánh giá 
rủi ro thì cần thu thập bảng dữ liệu an toàn 
hóa chất (SDC), việc thực hiện đánh giá rủi 
ro rất quan trọng.

Để phòng tránh nguy hại sức khỏe của 
người lao động, biết rõ tính độc hại của hóa 
chất và hãy tiến hành đánh giá rủi ro. 

～Hãy thực hiện đánh giá rủi ro～

Quy định mới về 
hóa chất của luật 
an toàn vệ sinh 
lao động

4 Ví dụ bệnh tật  ～Nguyên nhân và biện pháp phòng tránh～

Tai nạn 



◆ Hóa chất tồn tại gần gũi trong cuộc sống !

Khi nghe từ「hóa chất」thì thường nghĩ là chất gì đó 

đặc biệt, được sử dụng ở nơi như là nhà máy hóa chất.

Tuy nhiên, chúng ta thường sử dụng hàng ngày 

như bình xịt mốc, cồn, dầu thô và xăng thì tất cả 

đều là hóa chất.

◆ Biện pháp là cách phân biệt hóa chất cần thiết

Biện pháp có hiệu quả để phân biệt các hóa chất cần thiết

bằng cách tìm biểu tượng cảnh báo dán trên bao bì.

◆ Cách tìm hiểu tính độc hại của hóa chất

Bằng việc tìm hiểu tính độc hại của hóa chất, có thể biết được biện pháp như nào 

cần thiết. Tính độc hại được ghi trong bảng dữ liệu an toàn (SDS). Hãy lấy thông tin 

SDS mới nhất từ hãng sản xuất, kiểm tra mục 「2. Tóm tắt tính nguy hiểm độc hại」.

1.Thông tin hóa chất và công ty
2.Tóm tắt tính nguy hiểm và độc hại

3.Thông tin cấu tạo và thành phần

4.Biện pháp sơ cứu tạm thời

5.Biện pháp khi có hỏa hoạn

6.Biện pháp khi bị rò rỉ

7.Chú ý khi sử dụng và bảo quản

8.Phòng tránh phơi nhiễm và thiết bị bảo hộ

9.Tính chất vật lí và hóa học

10.Tính ổn định và phản ứng

11.Thông tin độc hại

12.Thông tin ảnh hưởng môi trường

13.Chú ý khi xử lý chất thải

14.Chú ý khi vận chuyển

15.Áp dụng pháp luật

16.Thông tin khác

Nội dung ghi trong SDS
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5 Về các hóa chất gần gũi



Mục ～Bị ong đốt～
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◆ Biểu tượng cảnh báo tiêu biểu ~Tính nguy hiểm, độc hại và các mục chú ý~

○ Các biểu tượng cảnh báo được giới thiệu 
lần này được hiển thị nhiều trên bao bì 
hóa chất sử dụng trong công việc như là 
sơn, khử trùng và vệ sinh.

Tổn thương da liễu và 
mắt, bị mù

Có hại cho đường hô hấp, da 
liễu và mắt

Bệnh di chuyền, gây ung thư

Không uống không hít không sờ vào

Không uống không hít không sờ vào
Các mục chú ý

Tính độc hại

Tính độc hại

Không chạm vào

Tính độc hại

Các mục chú ý

Tính nguy hiểm

Các mục chú ý

Không để gần mồi lửa

Dễ cháy, hỏa hoạn

〇 Quét mã QR để xem lại tài liệu và hiểu 
rõ về hóa chất! Hàng động dựa trên tem dán

 Trang đăng tải tài liệu trên 
trang web của Bộ y tế lao 
đông phúc lợi

Quần áo chống 
ong, lưới chống 

ong  bao tay 
chống ong v.v. 

Các mục chú ý

Ở khu vực Tokachi trong 2 năm liên tiếp 2023 và 2024 đã xảy ra tai nạn
lao động tử vong do bị ong đốt. 

Ong có chứa 「độc ong」có thành phần chính là loại amin như là Histamin và 
Serotomin, chất độc này được hấp thu vào cơ thể thì ngoài gây ra phản ứng cục bộ như 
bị sưng và bị ngứa mà còn có xuất hiện triệu chứng toàn thân như nổi mề đay v.v. Đặc 
biệt triệu chứng nghiêm trọng như là sốc phản vệ, cần chú ý vì đây là việc có thể gây 
ngừng tim phổi xảy ra trong thời gian ngắn sau phát bệnh. 

Bởi vì đồng ruộng thường ở nơi cách xa bệnh viện, nên hãy chuẩn bị sẵn để có thể sơ 
cứu tạm thời ngay được.

Đặc biệt người đã từng bị ong đốt có nguy cơ cao xảy ra triệu chứng sốc phản vệ.
Vì vậy, người lao động có khả năng bị dị ứng nghiêm trọng thì hãy mang theo ống tiêm 

tự tiêm (Tên sản phẩm: Epipen)

Người chủ lao động hãy thực hiện các biện pháp sau đây.
1    Kiểm tra nơi làm viêc có ong sinh sống hay không

Kiểm tra xem không có tổ ong sinh sống ở nhà kho bỏ hoang không
2    Chuẩn bị đồ bảo hộ và dụng cụ sơ cứu 

Khảo sát trước kinh nghiệm bị ong đốt và chuẩn bị đồ bảo hộ như bộ hút độc, 
ống tiêm tự tiêm và dụng cụ bảo hộ v.v.
Quần áo chống ong, lưới chống ong  bao tay chống ong v.v. 

3    Giáo dục an toàn về phòng tránh tai nạn lao động bị ong đốt 
Cách sử dụng dụng cụ sơ cứu, không cho người bị ong đốt lái xe, xác nhận và

phổ biến vị trí bệnh viện 
Nạn nhân trong lúc di chuyển đến bệnh viện sẽ bị mất ý thức trong 30 phút từ khi bị 

đốt. Người ở gần người bị ong đốt hãy đưa người bị ong đốt đi bệnh viện.



○ Trong lúc thu hoạch v.v. thì xảy ra nhiều tai nạn ngón tay bị cuốn vào băng chuyền 

và bộ phận con lăn của máy.

○ Bộ phận gây nguy hiểm cho người lao động như là bị kẹp bị cuốn vào động cơ, trục 

quay, bánh răng, dây đai ròng rọc v.v. thì phải che đậy, rào chắn lại.

○ Hãy kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các thiết bị an toàn như che đậy, rào chắn không 

bị tháo dời ra.

○ Khi loại bỏ lá cành và dị vật v.v. thì phải ấn dừng máy, rồi hãy tiến hành kiểm tra, 

điều chỉnh v.v. gỡ bỏ chỗ bị mắc.

○ Trường hợp dừng máy thì hãy gắn bảng cảnh báo「Đang điều chỉnh máy 」 hãy 

thực hiện các biện pháp để người lao động khác không ấn khởi động máy. 

○ Việc trực quan hóa ＝ hiển thị rõ nơi nguy hiểm và 
chia sẻ giữa các nhân viên là biện pháp có hiệu quả.

○ Cục giám sát tiêu chuẩn lao động Obihiro tạo ra các 
hình ảnh minh họa để giáo dục phổ biến điểm cần 
chú ý. Đã đăng tải trên trang web của cục này rồi, 
xin vui lòng sử dụng.

○ Khi bốc xếp hàng từ xe tải có trọng tải tối đa từ 2 tấn trở lên, thì phải lắp đặt thiết bị lên 

xuống, khi di chuyển từ 「mặt sàn lên mặt trên của đồ」hoặc từ 「mặt sàn ( mặt đất) 

lên thùng xe 」.

○ Cần phải sử dụng đồ di chuyển được như bậc bước v.v. và bậc bước được gắn ở xe tải. 

○ Khi sử dụng cầu thang được gắn trên xe tải thì nhất định phải di chuyển bằng 3 điểm 

tiếp xúc.

○ Công việc bốc dỡ hàng từ xe tải, do xảy ra nhiều 
tai nạn, nên cũng có quy định pháp luật khác.

○ Ngoài cục lao động Hokkaido ra thì các đoàn thể 
liên quan cũng đang phổ biến. Để biết rõ chi tiết xin 
vui lòng kiểm tra bên dưới.

Hỏi đáp về điểm
mấu chốt cải cách

(Phòng chống thảm
họa đất đai)
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６ Điểm chính về pháp lệnh liên quan vệ sinh an toàn lao động

Bị kẹp và bị cuốn vào máy

Lắp đặt thiết bị lên xuống khi bốc dỡ hàng từ xe tải



○ Các loại máy móc xây dựng như máy kéo máy xúc, nếu không phải là người đã 

hoàn thành khóa huấn luyện kỹ năng thì không được lái máy.

Khi cần phải lái máy thì hãy học lấy bằng cấp phù hợp. 

○ Ví dụ, các máy bên dưới thì nếu chỉ có giấy phép lái xe trên đường thôi,（giấy phép 

lái xe to đặc biệt v.v.）thì không được lái. Khi cần lái máy thì hãy học lấy bằng cấp 

phù hợp với công việc đó.

Máy móc xây dựng loại xe（Ví dụ）

Trọng lượng máy 

Hơn 3 tấn ....Người hoàn thành khóa 
đào tạo kỹ năng

Dưới 3 tấn ....Người hoàn thành khóa 
giáo dục đặc biệt

Máy móc vận chuyển bốc dỡ loại xe（Ví dụ）

Trọng tải tối đa（lượng đồ chất tối đa）

Hơn 1 tấn .... Người hoàn thành khóa 

đào tạo kỹ năng

Dưới 1 tấn ..... Người hoàn thành khóa 
giáo dục đặc biệt

Xe cẩu di động（Ví dụ）

Trọng tải nâng

Hơn 5 tấn ... Giấy phép(Xe cẩu di động)

Từ 1 tấn đến dưới 5 tấn .... Người hoàn 
thành khóa đào tạo kỹ năng

Dưới 1 tấn ..... Người hoàn thành khóa 
giáo dục đặc biệt

Cơ quan thực hiện khóa đào tạo kỹ năng v.v. 

trong Hokkaido thì, hãy xem trên trang web 

của cục lao động Hokkaido 
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▶ Chỉ người có bằng cấp được lái máy

Tai nạn xảy ra do người lái máy không có bằng cấp !

Trong lúc dùng xe nâng để đưa bình 
gas trong nhà kính ra ngoài thì, lúc ra 
cửa  có chỗ mặt đất bị nghiêng, do 
không điều khiển giỏi máy đi qua chỗ 
đất nghiêng đó, nên bình gas đang chở 
bị rơi xuống, va chạm với người lao 
động ở gần đó gây bị thương. 

Ở trong nông trại, người nạn nhân 
trong lúc đang cho thức ăn của lợn vào 
thùng thức ăn thì, có người lao động 
khác điều khiển máy xúc để cẩu túi 
thức ăn 500 kg （20 – 30 cm）, lúc định 
hạ xuống thì va chạm mạnh vào đầu của 
nạn nhân ở gần máy xúc gây bị thương.

Sử dụng đúng cách máy móc hạng nặng như máy kéo và máy xúc



○ Việc sử dụng máy móc xây dựng loại xe và máy chuyên chở bốc xếp loại xe sai sử dụng 
chính như là nâng cẩu hàng và nâng người lao động lên xuống là vi phạm pháp luật.

○ Việc chở người ngồi ngoài ghế lái thì theo nguyên tắc cũng vi phạm pháp luật.

○ Việc tạo ra bản kế hoạch công việc trước và tất cả mọi người có thể xác nhận được xem 
có những nguy hiểm như thế nào xảy ra, điều này giúp phòng tránh việc sử dụng sai sử 
dụng chính và tai nạn va chạm.

○ Máy móc xây dựng loại xe và máy móc vận chuyển bốc dỡ loại xe thì, hãy thực hiện 
tự kiểm tra định kỳ hàng năm, mỗi 1 năm 1 lần, thực hiện tự kiểm tra định kỳ hàng 
tháng, mỗi 1 tháng 1 lần.
Ngoài ra, trước khi bắt đầu làm thì hãy thực hiện kiểm tra trước khi bắt đầu làm việc.

○ Việc tự kiểm tra định kỳ hàng năm của máy xây dựng loại xe và máy nâng thì gọi là 
tự kiểm tra định kỳ đặc biệt, người kiểm tra phải là người có bằng cấp hoặc là người 
của công ty đăng kiểm. 

○ Chỉ làm kiểm định xe thôi thì không phải là tự kiểm tra theo luật định.

Trước bắt đầu làm Hàng thángHàng nămVí dụ máy thuộc đối tượng

○○◎
Tự kiểm tra định

kỳ đặc biệt

Máy móc xây dựng loại xe
（máy kéo . máy xúc, 

máy xúc đào, máy ủi v.v.）

○○◎
Tự kiểm tra định

kỳ đặc biệt

Máy nâng

○○○Máy xúc đào,
máy xúc gắn càng nâng

○○○Xe cẩu di động

Tai nạn xảy ra do sử dụng sai sử dụng chính !

Có thể tải mẫu tham khảo về bản kế hoạch công việc tại trang web của hội

nghiên cứu lao động, hiệp hội xây dựng hokkaido, tổ chức phi lợi nhuận.
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▶ Cấm sử dụng ngoài sử dụng chính

Từ nông trại để di chuyển về nhà chính, 
người lái máy nâng đã gắn tấm nâng vào máy, 
trên đó để giỏ đựng bí ngô chuyên dụng, sau đó 
cho những người nạn nhân trèo lên giỏ và chở 
đi, do phanh gấp nên giỏ bị ném xuống mặt đất, 
4 người nạn nhân trèo lên giỏ đã bị thương.

Ở trong trang trại, trong lúc đang làm công 
việc là dùng phần gầu của máy xúc để đóng cọc, 
có người lao động khác điều khiển máy xúc, 
trong lúc người nạn nhân đang giữ cọc thì phần 
gầu của máy xúc bị rơi xuống, cái đó đã đụng 
trúng vào nạn nhân gây bị thương.

▶ Thực hiện kiểm tra theo luật định



○ Trong nghành nông nghiệp, có nhiều công việc đi kèm nguy hiểm như sử dụng 
máy móc và hóa chất. Khi tuyển dụng người lao động và khi thay đổi nội dung 
công việc thì chủ lao động phải tiến hành giáo dục an toàn vệ sinh liên quan đến 
công việc đó.

○ Khi phân tích xu hướng phát sinh tai nạn lao động thì chiếm tỷ lệ lớn do thiếu 
kiến thức đối với công việc và máy móc. Giáo dục an toàn vệ sinh là điều cơ bản 
của phòng tránh tai nạn lao động, nên nhất định phải thực hiện

１ Giáo dục về tính nguy hiểm và tính độc hại của máy móc, nguyên vật liệu v.v. và cách xử lí 
            với những cái đó.

２ Giáo dục về các thiết bị an toàn, thiết bị kiểm soát độc hại, tính năng của đồ bảo hộ và cách 
            xử lí với những cái đó.

３ Giáo dục về trình tự công việc.

４ Giáo dục về việc liên quan đến kiểm tra trước khi bắt đầu công việc.

５    Giáo dục về các nguyên nhân gây bệnh tật và cách phòng tránh có thể xảy ra liên quan đến
            công việc.

６ Giáo dục về các việc duy trì sự gọn gàng, sạch sẽ ngăn nắp.

７ Giáo dục về việc di cư lánh nạn và sơ cứu tạm thời khi xảy ra tai nạn.

８ Ngoài ra, các điều mục cần thiết cho an toàn hoặc vệ sinh liên quan đến công việc tương ứng.

○ Hoạt động dự đoán nguy hiểm（KY）là hoạt động vừa dùng hình ảnh minh họa công 
việc vừa tiến hành làm việc thực tế, về sự nguy hiểm（Kiken）tại công xưởng, vừa thảo 
luận theo nhóm để dự đoán trước (Yochi) biện pháp phòng tránh tai nạn. 

○ Thông qua hoạt động có thể nâng cao năng lực phát hiện và giải quyết các yếu tố nguy 
hiểm như nguy hiểm và độc hại v.v. tiềm ẩn trong công việc và ở nơi làm việc. 

○ Trước tiên hãy bắt đầu hoạt động theo các bước sau đây.
 ①   Chia theo nhóm（khoảng 5 người）cùng nhau thảo luận ý kiến

              về tính nguy hiểm của công việc 

②   Về các ý kiến đã đưa ra thì chọn lọc từ 2 đến 3 ý kiến

③ Tổ trưởng hỏi từng thành viên là nếu là bạn thì sẽ hành động
       thế nào ?（Biện pháp phòng tránh nguy hiểm）

④  Tham khảo ý kiến của mục 3 để tạo mục tiêu cho nhóm

Trên trang web an toàn lao động của 
（Bộ y tế lao động phúc lợi）đăng tải các 
ví dụ suýt nguy hiểm kèm hình ảnh 
minh họa. Hãy sử dụng cho hoạt 
động dự báo nguy hiểm
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Nội dung về giáo dục vệ sinh an toàn khi tuyển dụng và khi thay đổi công việc

Thực hiện giáo dục an toàn vệ sinh

Thực hiện hoạt động dự đoán nguy hiểm（KY）



○ Hãy lưu ý các mục dưới đây về biện pháp phòng tránh bị sốc nhiệt
① Tránh nóng（Đội mũ và mặc quần áo thoáng khí）

② Bổ sung nước thường xuyên（Ngoài nước ra thì cần bổ sung thêm muối）

③ Thích nghi với nhiệt（Cần khoảng 1 tuần để cơ thể quen với nhiệt và cái nóng）

○ Nếu thấy người nghi ngờ bị sốc nhiệt thì hãy làm theo việc bên dưới
① Di chuyển đến nơi có mát（Phòng có điều hòa, bóng dâm）

② Làm lạnh cơ thể（Nới lỏng quần áo, làm lạnh ở cổ, nách và háng v.v.）

③ Bổ sung nước（Ngoài nước ra thì bổ sung muối cũng rất quan trọng）

○ Khi tự sức không uống được nước, không có ý thức thì hãy gọi xe cấp cứu ngay

Độ 3Độ 2Độ 1Phân loại

Rối loạn ý thức, co 
giật, rối loạn vận động
chân tay, tăng thân
nhiệt

Đau đầu, cảm thấy khó
chịu, buồn nôn . nôn ói,
cảm thấy suy kiệt, mất
sức

Chóng mặt, đau cơ, sơ 
cứng cơ, đổ mồ hôi 
nhiều

Triệu chứng

Nhẹ
Mức độ 

bệnh Nặng

○ Trong công việc nếu cơ thể và quần áo bị bẩn khá nhiều thì hãy lắp đặt thiết bị rửa 
mắt, thiết bị tắm rửa cơ thể và phòng thay đồ.

○ Nhà vệ sinh cần chia khu vực nam nữ riêng biệt, hãy gắn cả thiết bị rửa tay v.v. 

○ Hãy thực hiện khám sức khỏe khi tuyển dụng và trong 1 năm 1 lần cho người lao động 
bên dưới.

※ Trường hợp có làm việc ca đêm ( từ 22 giờ đến 5 giờ ngày hôm sau) thì trong 6 tháng khám 1 lần

① Nhân viên chính thức

② Thời gian quy định làm việc 1 tuần hơn 3/4 so với nhân viên chính thức, và hợp đồng vô thời hạn

③ Thời gian quy định làm việc 1 tuần hơn 3/4 so với nhân viên chính thức, và kỳ hạn hợp đồng trên 

1 năm (※)
※ Bao gồm cả trường hợp do gia hạn trên 1 năm

○ Bởi vì pháp luật quy định phải thực hiện, nên chi phí khám sức khỏe do chủ lao động 
chi trả.
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Biện pháp phòng tránh bị sốc nhiệt

Lắp đặt thiết bị tắm rửa, nhà vệ sinh

Thực hiện khám sức khỏe định kỳ



○ Trường hợp người lao động tử vong do nghỉ việc và tử vong do bị thương hay bị bệnh 
trong lúc làm việc và trong công ty, thì hãy nộp báo cáo về thương tật, tử vong của 
người lao động

○ Báo cáo này nếu không nhanh chóng nộp hay báo cáo sai sự thật (che giấu tai nạn lao động) 

thì có thể bị xử phạt.

○ Trường hợp người lao động phái cử bị tai nạn thì cả 2 công ty, 
phái cử đi và phái cử đến, thì đều cần phải nộp.

○ Cách nộp báo cáo thì theo nguyên tắc là cần nộp báo cáo 
điện tử, vui lòng làm thủ tục tại đây.

○ Do người lao động có ít kinh nghiệm làm việc và nguy cơ tai nạn lao động xảy ra
cao, không chỉ giáo dục bằng miệng mà hãy giáo dục an toàn vệ sinh dễ hiểu, bằng 
cách sử dụng tài liệu giáo dục có tiếng mẹ đẻ là rất quan trọng. 

○ Trang web của sở giám sát tiêu chuẩn lao động Obihiro có hướng 
dẫn  hoạt động công cụ giáo dục an toàn vệ sinh sau đây.
Chi tiết thì hãy xem「Người lao động người nước ngoài」cùng trong 
trang này.

▶ 8 điểm chính về phòng tránh tai nạn lao động

Chúng tôi tạo ra tờ rơi bằng tiếng nhật, tiếng việt và tiếng trung với mục đích giáo 
dục tuân thủ lời hứa (pháp luật) để sống cuộc sống nghề nghiệp an toàn, an tâm và 
giáo dục 8 điểm chính về cách phòng tránh tai nạn lao động.

▶ Ví dụ bài đăng về phòng tránh tai nạn 

▶Tài liệu giáo dục bằng video, truyện tranh v.v. 

  Hướng dẫn tài liệu truyện tranh và video gồm 
tiếng nhật, tiếng trung, tiếng việt nam v.v.

Trang web sở Obihiro
(Người lao động người nước ngoài)

Trang web bộ y tế lao động phúc lợi
(dịch vụ hỗ trợ nhập dữ liệu)

1 ví dụ bài đăng về
phòng tránh tai nạn 

1 Ví dụ tài liệu video 
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Dựa trên tình hình phát sinh tai nạn lao động trong khu vực Tokachi,
chúng tôi đã tạo ra các hình ảnh minh họa các điểm chú ý về nội dung
cho là cần thiết bao gồm tiếng nhật, tiếng việt và tiếng trung quốc, có
đăng tải trên phương tiện điện tử.

Biện pháp phòng tránh tai nạn lao động cho người nước ngoài

Nộp báo cáo về thương tật, tử vong của người lao động



農業を営むみなさまへ
労災保険制度のご案内

重点取組②外国人労働者
※啓発用イラスト掲載ページ
（帯広労働基準監督署ＨＰ）

ラベルでアクション

貨物自動車における荷役作業
時の墜落・転落防止対策の充
実に係る労働安全衛生規則等
の一部改正のポイント

職場のあんぜんサイト
労働災害事例
（厚生労働省ＨＰ）

労働安全衛生法に基づく技能
講習、実技教習、養成講習等
について
※登録講習機関等掲載ページ
（北海道労働局ＨＰ）

建設工事現場安全関係参考
書式集
（一般社団法人北海道建設
業協会労務研究会ＨＰ）

はしごを使う前に／脚立を
使う前に

労働安全衛生法の新たな化学
物質規制
労働安全衛生法施行令の一部
を改正する政令等の概要

労働安全衛生法関係の届出・
申請等帳票印刷に係る入力
支援サービス
（厚生労働省ＨＰ）

はしごや脚立からの墜落・
転落災害をなくしましょう!

《ラベルでアクション》
～事業場における化学物質
管理の促進のために～
（厚生労働省ＨＰ）

※ Danh sách các loại mã vạch QR được đăng trong tài liệu này.
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Hãy loại bỏ tai nạn rơi, ngã từ 
thang và thang gấp xuống !

Trước khi sử dụng thang/
Trước khi sử dụng thang gấp

Gửi đến những người làm 
nông nghiệp, hướng dẫn chế 
độ bảo hiểm tai nạn lao động

Quy định mới về hóa chất theo 
luật vệ sinh an toàn lao động 
Tổng quan về nghị định v.v. 
sửa đổi 1 phần của luật thực 
thi luật an toàn vệ sinh lao 
động. 

Hàng động dựa trên tem dán

（Hành động dựa trên tem dán）
～ Để thúc đẩy quản lý các 
hóa chất ở nơi làm việc ～
(Trang web bộ y tế lao động 
phúc lợi)

Trọng điểm nỗ lực ② người 
lao động người nước ngoài
※Trang đăng tải hình ảnh 
minh họa dùng cho giáo dục
(Trang web sở giám sát tiêu 
chuẩn lao động Obihiro)

Các điểm chính về 1 phần sửa đổi 
của quy tắc vệ sinh an toàn lao 
động, liên quan đến tăng cường 
các biện pháp phòng tránh tai nạn 
rơi, ngã xuống trong lúc làm công 
việc bốc dỡ hàng trong xe tải.

Về các khóa đào tạo kỹ năng, huấn 
luyện thực hành, đào tạo bồi 
dưỡng căn cứ theo luật vệ sinh an 
toàn lao động 
※ Trang đăng tải thông tin các cơ 
quan đào tạo đã đăng ký (Trang 
web cục lao động hokkaido)

Tập hợp các mẫu tham khảo 
liên quan đến an toàn ở hiện 
trường công trường xây dựng
(Trang web của hội nghiên cứu 
lao động hiệp hội ngành xây 
dựng hokkaido) 

Trang web an toàn nơi làm
việc các ví dụ tai nạn lao
động
(Trang web bộ lao động y tế

phúc lợi)

Dịch vụ hỗ trợ nhập dữ liệu liên 
quan đến in biểu mẫu khai báo và 
đăng ký v.v. liên quan đến luật an 
toàn vệ sinh lao động
 (Trang web bộ y tế lao động phúc 
lợi)

p.21p.20



Ghi chú
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Sở giám sát tiêu chuẩn lao động 
Obihiro, Cục lao động Hokkaido, Bộ 
y tế và lao động phúc lợi

Mã bưu điện 080-0016
Obihiro shi, nishi 6 jyo minami 7 choume 3
Điện thoại:0155-97-1244

Đại học chăn nuôi Obihiro, Cơ quan đại 
học quốc gia Hokkaido, Tổ chức đại học 
quốc gia

Mã bưu điện 080-8555
Obihiro shi, inada machi nishi 2 sen 11 banchi
Điện thoại:0155-97-1244


